
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố và cập nhật danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động 

tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 85/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09/6/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa 

thành niên; 

Căn cứ Nghị định số 120/2026/NĐ-CP ngày 03/4/2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết về kinh phí, chi phí, hỗ trợ hoạt động tư pháp người chưa thành 

niên; 

Căn cứ Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành 

phố Đà Nẵng công bố danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư 

pháp người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 1 năm 2026);  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 11136/TTr-SYT ngày    

20/8/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố danh sách 54 người làm công tác xã hội trong hoạt động 

tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, cập 

nhật danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa 

thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lên tổng số 94 người (gồm 54 người 

được công bố tại Quyết định này và 40 người đã được công bố tại Quyết định số 

2894/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố). 

(Có danh sách cụ thể tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì tham mưu UBND thành phố công bố, cập 

nhật, bổ sung danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp 

người chưa thành niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trước ngày 15 tháng 12 

hằng năm theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc  khu; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Công an; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Tư pháp; 

- CT UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; 

- PCT UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố;  

- TAND, VKSND thành phố; 

- Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- CVP UBND thành phố; 

- Lưu: VT, SYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu 



Phụ lục 

DANH SÁCH NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP  

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH NÀY 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /     /2026 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

chuyên môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

I Danh sách 54 người được công bố mới 

1 Mai Xuân Dũng 31/07/1979 Nam Thạc sĩ Kinh tế 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Ngũ Hành Sơn 
0905333079 

2 Huỳnh Phước Dũng 30/12/1975 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Ngũ Hành Sơn 
0902377562 

3 Nguyễn Thị Vân Thư 10/6/1983 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Ngũ Hành Sơn 
0935751414 

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 17/11/1978 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường An Khê 
0935498598 

5 Ngô Thị Như Hoa 11/02/1985 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường An Khê 
0932418792 

6 Hồ Thị Hoa 12/10/1991 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Khánh 
0984804757 

7 Trần Thị Diễm Phúc 20/8/1982 Nữ 
Thạc sĩ  

Chính sách công 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Bàn Thạch 
0945501105 

8 Trần Thị Diễm Sơn 11/8/1984 Nữ Đại học Kinh tế 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Bàn Thạch 
0932506964 

9 Hà Lê Ngọc Phượng 02/7/1999 Nữ Đại học Báo chí 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Điện Bàn 
0762552451 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

chuyên môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

10 Trần Vũ Thị Diễm Hạnh 22/11/1995 Nữ Đại học Dược 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hội An 
0935425465 

11 Nguyễn Thị Thu Hương 15/7/1990 Nữ 
Đại học  

Quản lý nhà nước 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hội An 
0905548302 

12 Nguyễn Hữu Thọ 09/10/1982 Nam Đại học Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Điện Bàn Đông 
0903549509 

13 Nguyễn Văn Hùng 06/9/1979 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Điện Bàn Đông 
0818739793 

14 Nguyễn Tấn Tình 15/9/1981 Nam Thạc sĩ Luật  
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Giáp 
0985425635 

15 Hồ Thị Biên 30/5/1985 Nữ 
Đại học  

Quản lý văn hóa 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Giáp 
0986341005 

16 Phan Quốc Mạnh 23/02/1980 Nam Thạc sĩ Kinh tế 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Quế Sơn Trung 
0772505214 

17 Trần Thị Hồng Tăng 01/8/1979 Nữ Thạc sĩ Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Quế Sơn Trung 
0795623280 

18 Nguyễn Thị Trang 21/11/1980 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Vu Gia 
0368824942 

19 Ríah Nhấ 30/10/1986 Nam Đại học Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hùng Sơn 
0819977772 

20 Cơlâu Lâm 30/11/1991 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hùng Sơn 
0349322420 

21 Hồ Văn Biên 01/01/1988 Nam Đại học Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Tân 
0966096234 

22 Trần Ngọc Hòa 12/01/1988 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Tân 
0355472216 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

chuyên môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

23 Hà Thị Tài 01/01/1985 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Quế Sơn 
0977034577 

24 BNướch Dũng 26/4/1982 Nam 
Đại học  

Hành chính học 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Bến Giằng 
0982250288 

25 Pơ Loong Tuyết 02/12/1985 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Bến Giằng 
0963762405 

26 Lương Thị Phương Thảo 20/9/1989 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Chiên Đàn 
0974963067 

27 Ninh Thị Huyền Trang 10/8/1990 Nữ 
Đại học  

Quản trị văn phòng 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Chiên Đàn 
0383843480 

28 Võ Thị Ngọc Anh 19/01/1989 Nữ Đại học Sư phạm 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Chiên Đàn 
0979906758 

29 Nguyễn Thị Ánh Minh 29/6/1976 Nữ 
Đại học 

 Hành chính học 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Việt An 
0988953556 

30 Trương Thị Thùy Dung 15/9/1997 Nữ 
Đại học  

Việt Nam học 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Việt An 
0971975622 

31 Nguyễn Trung Hải 01/01/1982 Nam 
Đại học  

Hành chính 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Đại Lộc 
0905123671 

32 Trần Thị Thu Dung 22/8/1985 Nữ Thạc sĩ Kinh tế 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Xuân Phú 
0388077622 

33 Lê Ánh Nghĩa 16/11/1992 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phước Chánh 
0978369839 

34 Hồ Văn Nghị 23/3/1993 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phước Chánh 
0376924472 

35 Trần Quý Tây 10/11/1977 Nam 
Đại học  

Công tác xã hội 

Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tân Hiệp 
0987443825 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

chuyên môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

36 Phạm Văn Hải 02/6/1983 Nam 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tân Hiệp 
0982305693 

37 Thái Xuân Dũng 02/11/1981 Nam 
Đại học  

Kinh tế phát triển 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phú Thuận 
0387227038 

38 Nguyễn Thị Lệ Thanh 25/12/1981 Nữ Thạc sĩ Kinh tế 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phú Ninh 
0968019727 

39 Nguyễn Quốc Ái 03/4/1984 Nam 
Đại học  

Quản lý nhà nước 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thượng Đức 
0986316703 

40 Đặng Quốc Tuấn 20/3/1974 Nam Đại học Kinh tế 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hòa Tiến 
0977191117 

41 Ngô Thị Nguyên 18/02/1988 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hòa Tiến 
0935176602 

42 Đinh Văn Dương 10/9/1994 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Linh 
0396979635 

43 Võ Thị Bảo Ly 06/6/1988 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Điện Bàn Tây 
0906557970 

44 Phạm Thị Búp 20/7/1989 Nữ 
Đại học  

Quản trị kinh doanh 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thăng Điền 
0919334489 

45 Trịnh Thị Đáng 20/8/1984 Nữ Cử nhân Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thăng Điền 
0978855088 

46 Thái Thị Mỹ Hạnh 05/5/1989 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thăng Phú 
0978344699 

47 Lê Thị Chiến 10/4/1979 Nữ 
Đại học 

 Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thăng Phú 
0325398005 

48 Trần Văn Nam 07/8/1989 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thăng Trường 
0866032753 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

chuyên môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

49 Trần Thị Quý 02/02/1984 Nữ Đại học Kế toán 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hòa Vang 
0905710939 

50 Nguyễn Văn Thông 28/12/1980 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hòa Vang 
0763568668 

51 BNướch Đông 01/7/1982 Nam 
Đại học  

Quản lý nhà nước 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thạnh Mỹ 
0349793801 

52 Chơ Rum Thị Thu Hà 09/10/1993 Nữ Đại học Kinh tế 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Thạnh Mỹ 
0989870437 

53 Plong Tạo 04/9/1990 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Đắc Pring 
0337688452 

54 A Lăng Krơ 06/5/1987 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã La Êê 
0369113203 

II Danh sách 40 người được công bố tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng 

1 Đặng Thị Ngọc Khánh 04/7/1979 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường An Hải 
0983471979 

2 Lê Thị Hiếu 10/3/1982 Nữ Đại học Luật 
Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Tam Kỳ 
0935180809 

3 Phạm Thị Thanh Mai 20/02/1992 Nữ 
Đại học 

Y tế công cộng 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Tam Kỳ 
0972332699 

4 Nguyễn Thị Én 09/12/1982 Nữ 
Thạc sĩ  

Quản lý công 

Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hương Trà 
0911091282 

5 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/11/1982 Nữ 

Đại học Quản trị 

kinh doanh  

tổng hợp 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hương Trà 
0905824206 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Trình độ  

chuyên môn 

Chức 

danh/vị trí 

công tác 

Đơn vị công tác Số điện thoại 

6 Chế Thị Ánh Tuyết 15/5/1991 Nữ Đại học Sư phạm 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Khánh 
0905720884 

7 Tôn Nữ Xuân Thương 26/11/2000 Nữ 
Đại học 

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Khánh 
0935989750 

8 Nguyễn Ngô Hoàng Long 15/8/1989 Nam 
Đại học 

Quản lý nhà nước 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Khánh 
0906553344 

9 Bùi Thị Hòa 10/11/1988 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hải Vân 
0906453097 

10 Tống Thanh 10/12/1976 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hòa Xuân 
0989444478 

11 Trần Ngọc Thái Bảo 13/3/1986 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Thanh Khê 
0935614641 

12 Huỳnh Thị Xuân Mai 16/3/1981 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường An Khê 
0905599481 

13 Trương Thị Hương Thu 08/5/1983 Nữ Đại học Xã hội học 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Sơn Trà 
0905373300 

14 Hồ Thị Trang 15/10/1986 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Sơn Trà 
0906413173 

15 Nguyễn Thị Mê Ri 04/11/1987 Nữ Đại học Ngữ văn 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Sơn Trà 
0973038598 

16 Nguyễn Thị Chung Thủy 02/4/1976 Nữ 
Thạc sĩ Văn hóa;  

Đại học Ngữ văn 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hiệp Đức 
0971748671 

17 Mai Nhi Nguyệt 20/8/1985 Nữ 
Đại học 

Quản lý nhà nước 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hiệp Đức 
0966480303 

18 Nguyễn Văn Hiền 01/6/1980 Nam 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Nam Phước 
0905475599 
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19 Nguyễn Văn Chuân 05/11/1986 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sông Vàng 
0961055067 

20 Mạc Thị Nhâm 06/10/1985 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sông Vàng 
0357588644 

21 Nguyễn Thị Bích Đào 02/02/1976 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tiên Phước 
0968532451 

22 Mai Thị Hương 24/9/1987 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tiên Phước 
0973656404 

23 Trương Hữu Hiếu 02/02/1982 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tiên Phước 
0964161910 

24 Hồ Thị Thanh Huyền 04/11/1978 Nữ Đại học Kế toán 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Quế Sơn 
0982105567 

25 ARất Pê 06/6/1986 Nam Đại học Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Bến Hiên 
0348845270 

26 Nguyễn Việt Anh 10/11/1989 Nam Đại học Xã hội học 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Bến Hiên 
0979401659 

27 Ngô Thị Bé 20/02/1975 Nữ Đại học Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tam Mỹ 
0976107117 

28 Vi Thị Hoàng 04/4/1994 Nữ 
Đại học  

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Vân 
0962611903 

29 Nguyễn Thị Kim Thạch 05/02/1981 Nữ Đại học Ngữ văn 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tây Hồ 
0905220571 

30 Nguyễn Thị Thu Ba 10/4/1986 Nữ 
Đại học 

Việt Nam học 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Tây Hồ 
0935010929 

31 Phạm Thị Huệ 10/12/1987 Nữ 
Đại học 

Công tác xã hội 

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phước Trà 
0979694157 
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32 Trần Thị Kim Hoa 19/8/1984 Nữ Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Phước Trà 
0972177271 

33 Đinh Thị Lựu 01/01/1979 Nữ 
Đại học 

Khoa học 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Núi Thành 
0914417393 

34 Nguyễn Văn Luận 17/01/1991 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Đốc 
0366908110 

35 Nguyễn Tấn Vũ 01/01/1996 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Trà Leng 
0348767319 

36 Trần Thị Như Nguyện 15/5/1990 Nữ 
Đại học 

Công tác xã hội 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sơn Cẩm Hà 
0962873799 

37 Nguyễn Mai Hoài 02/02/1983 Nam Đại học Luật 
Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Sơn Cẩm Hà 
0973769976 

38 Nguyễn Đình Minh 20/6/1984 Nam 

Đại học 

Kinh tế  

nông nghiệp 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Xuân Phú 
0935334429 

39 Huỳnh Mậu Thảo 20/12/1983 Nam Thạc sĩ Luật 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hà Nha 
0964773506 

40 Nguyễn Thị Lan Phượng 23/10/1980 Nữ 
Đại học 

Quản lý nhà nước 

Chuyên 

viên 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

xã Hà Nha 
0963216108 

Tổng cộng: 94 người 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-20T16:38:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	Đoàn Thị Hoài Nhi<nhidth@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục CTSBMTT - ĐT: (0243)7738668 - Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-21T22:00:31+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Hồ Quang Bửu<hoquangbuu@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:27:06+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:27:11+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:27:18+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:27:25+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:27:32+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:27:38+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:28:14+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-22T08:28:20+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<vanthuvn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




